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STT Môn Khối 
Thời gian 

kiểm tra 
Hình thức kiểm tra Mức độ 

Thời 

gian 

làm bài 

Ghi 

chú 

1 Toán 
6, 7,  

8, 9 
Tuần 26 

- Toán 6,7: 30% trắc nghiệm + 70% 

tự luận. 

- Toán 8, 9: Tự luận 

- Biết: 4 điểm 

- Hiểu: 3 điểm 

- Vận dụng thấp: 2 điểm 

- Vận dụng cao: 1 điểm 

60 phút  

2 Ngữ Văn 
6, 7, 

8, 9 
Tuần 27 Tự luận 60 phút  

3 Tiếng Anh 
6, 7, 

8, 9 
Tuần 26 70% trắc nghiệm và 30% tự luận. 60 phút  

4 Vật lý 8, 9 Tuần 26 Tự luận 45 phút  

5 Hóa học 8, 9 Tuần 27 Tự luận 45 phút  

6 Sinh học 8, 9 Tuần 27 Tự luận 45 phút  

7 KHTN 6, 7 Tuần 26 40% trắc nghiệm + 60% tự luận 60 phút  

8 Lịch sử 8, 9 Tuần 26 40% trắc nghiệm + 60% tự luận 45 phút  

9 Địa lý 8, 9 Tuần 27 40% trắc nghiệm + 60% tự luận 45 phút  

10 LS&ĐL 6, 7 Tuần 27 40% trắc nghiệm + 60% tự luận 60 phút  

11 GDCD 
6, 7,  

8, 9 
Tuần 27 Tự luận 45 phút  

12 Tin học 
6, 7,  

8, 9 
Tuần 27 70% trắc nghiệm + 30% tự luận. 45 phút  

DỰ THẢO 



13 Công nghệ 
6, 7,  

8, 9 
Tuần 26 Tự luận 45 phút  

14 

Nội dung GD của ĐP  6 

7 

Tuần 27 

Tuần 25 

(KTGK 1) 

Tuần 31 

(KTGK 2) 

100% trắc nghiệm  45 phút  

15 HĐ TN, HN 6, 7 Tuần 26 Trắc nghiệm + Sản phẩm  60 phút  

16 Thể dục 
6, 7,  

8, 9 
Tuần 25 Thực hành 

Tiêu chí đánh giá bài 

thực hành 
45 phút  

17 Nghệ thuật 6, 7 Tuần 25 Thực hành  
Tiêu chí đánh giá bài 

thực hành 
45 phút  

18 Âm Nhạc 8, 9 Tuần 25 Thực hành 
Tiêu chí đánh giá bài 

thực hành 
45 phút  

19 Mỹ thuật 8, 9 Tuần 25 Thực hành 
Tiêu chí đánh giá bài 

thực hành 
45 phút  

* Lưu ý:  

- Tuần 26: từ ngày 13/3 đến 18/3/2023 

- Tuần 27: từ ngày 20/3 đến 25/3/2023 KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 Lê Tấn Phát 

 


